
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.27.04.310.0CÐN ÔTÔ 16A27/06/97KhangBùi Vĩ04651610331

0.00.04.09.0CÐN ÔTÔ 16A25/08/71TuấnBao Văn04651610832

H.Ghép -
CÐĐĐT15E6.36.06.38.0CÐ ĐĐT 15E27/06/97ThiệnCao Anh03031515313

H.Ghép -
CÐĐTTT15VT6.78.04.78.0

CÐ
ĐTTT15VT

19/01/97QuốcNgô Thành03081510764

5.35.05.08.0CÐN ÔTÔ 16B05/02/97NgọcNguyễn Minh04651611315

6.37.04.79.0CÐN ÔTÔ 16B12/09/98TàiLê Tấn04651611486

6.37.04.79.0CÐN ÔTÔ 16B23/04/94TínDương Nguyễn Trọng04651611627

6.88.04.79.0CÐN ÔTÔ 16B15/02/98TrìnhPhạm Tấn Thành04651611698

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15D5.86.04.79.0

CÐN ÔTÔ
15D

27/05/97HưngNguyễn Thế04651512949

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15D6.37.04.79.0

CÐN ÔTÔ
15D

09/02/93PhươngNguyễn Hồng046515131810
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